CHỦ ĐIỂM: “BÉ LÊN MẪU GIÁO”
          (Thời gian thực hiện 2 tuần từ ngày 11/ 05 - 22/05/ 2026)
[bookmark: _Hlk130802113]I. MỤC TIÊU: 
1. Phát triển thể chất
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
- MT1. Trẻ khỏe mạnh cận nặng, chiều cao phát triển bình thường theo độ tuổi.
+ Phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng con theo khoa học.
+ Trẻ thích nghi tốt với chế độ ăn uống theo tuần, mùa. Biết tên một số món ăn chế biến phù hợp với mùa hè, sử dụng cốc thìa thuần thục.
- MT11: Biết tên môt số món ăn hàng ngày
+ Biết 1 số món ăn hàng ngày như: Thịt sốt cà chua, canh cua rau mồng tơi, trứng đúc thịt....
- MT15. Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn: ngồi vào bàn ăn, 
+ Ngồi vào bàn ăn, cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định.
+ Cất dọn đồ dùng đồ chơi cùng cô.
- MT17. Chấp nhận đội mũ khi ra nắng, mặc áo mưa khi trời mưa. 
[bookmark: _Hlk224245561]+ Trẻ biết cách bảo vệ cơ thể khi mùa hè đến như đi nắng đi mưa phải đội mũ, che ô. 
- MT18: Biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở.
+ Khi chơi với bạn không ném gỗ, ném đồ chơi vào nhau; không cho hột hạt vào miệng. 
+ Không sờ tay vào ổ điện, chèo lan can….
- MT19. Biết và tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
+ Đánh, ủi bạn khi đang chơi đồ chơi ngoài trời, hay hoạt động.
b. Phát triển vận động
- MT2. Trẻ tập được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay lưng/bụng, chân.
+ Thực hiện các động tác tay, bụng, trong bài “Tập với khối gỗ, Ồ sao bé không lắc”.
+ Trẻ hít vào, thở ra đi nhẹ nhàng trong hoạt động hồi tĩnh.
MT6.Thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném, đá bóng: ném xa lên phía trước bằng một tay (tối thiểu 1,5 m)
+ Trẻ thực hiện được vận động “Ném bóng về phía trước”; “Ném xa bằng một tay”.
MT8. Trẻ vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay- thực hiện “múa khéo”.
+ Trẻ thực hiện trong các trò chơi vận động, trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, Nu na nu nống; Bắt bướm.
MT9. Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động:
+ Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong hoạt động chơi tập có chủ định, hoạt động góc: Nhào đất nặn, xâu vòng, xếp nhà; xếp bàn; xếp ghế.
2. Phát triển nhận thức
a. Khám phá xung quanh bằng các giác quan.
- MT20. Trẻ nhận biết được đặc điểm của đối tượng:
+ Nhận quan sát biết được tên lớp, tên cô giáo, các khu vực của lớp như phòng học, phòng ngủ, phòng vệ sinh.
+ Biết được các hoạt động của lớp mẫu giáo.
b. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi.
- MT 24. Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ vật, hoa quả, quen thuộc.
+ Biết được đặc điểm của lớp; đặc điểm một số đồ dùng học tập.
+ Biết được đặc điểm của một số cây: Nhãn; cây Hồng Xiêm; cây Xấu; cây Khế. 
- MT25. Trẻ chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/xanh theo yêu cầu.
+ Cho trẻ lựa chọn đồ dùng học tập, đồ chơi có màu sắc theo yêu cầu.
+ Làm quen tiếng Anh: Cho trẻ phát âm theo phần mềm về màu sắc xanh, đỏ, vàng….
- MT 26. Nhận biết được hình tròn, hình vuông.
+ Nhận biết hình tròn vuông qua đồ chơi, qua sách làm quen với Toán; sách tạo hình.
- MT27. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu.
+ Thông qua trò chơi; qua hoạt động góc trẻ lựa chọn đồ chơi có kích thước to, nhỏ theo yêu cầu.
- MT29. Xác định được số lượng.
+ Trẻ quen với toán nhận biết được số lượng 1, nhiều qua sách LQVT.
3. Phát triển ngôn ngữ
a. Nghe hiểu lời nói.
- MT 30. Thực hiện được nhiệm vụ gồm 2-3 hành động: Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay; cất dép rồi vào phòng cất ba lô…
- MT31. Trẻ trả lời được các câu hỏi: 
+ Ai đây?; Cái gì đây?; ...làm gì? ...thế nào?...
b. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu 
- MT33. Trẻ phát âm rõ tiếng.
+ Trẻ phát âm từ, câu về lớp mẫu giáo; các hoạt động của lớp mẫu giáo.
- MT34. Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo: 
+ Đọc theo cô bài “Bàn tay cô giáo”.
c. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp.
- MT38. Mở sách xem và gọi tên các sự vật, hành động của các nhân vật trong tranh: 
+ Xem tranh ảnh lớp mẫu giáo, đồ dùng...
+ Trẻ chỉ và gọi được tên các sự vật, hành động khi cô hỏi.
4. Phát riển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
a. Biểu lộ nhận thức về bản thân 
- MT40. Thể hiện điều mình thích và không thích.
+ Trẻ nói thích học lớp nào; thích đồ dùng học tập gì?
- MT41. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ lời nói.
+ Trẻ trò chuyện vui vẻ với cô, các bạn về chủ đề; các hoạt động trong cuộc sống.
- MT42. Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.  
+ Biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét mặt, cử chỉ.
+ Chơi thân thiện với bạn bè: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
b. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản.
- MT44. Biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. Thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Thực hiện yêu cầu đứng lên, ngồi xuống, đưa đồ chơi cho cô...
- MT45. Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ. Biết một số kỹ năng đơn giản để phòng chống bạo hành trẻ em.
+ Trẻ nhập vai chơi qua các góc chơi; qua trò chơi.
+ Có những kỹ năng đơn giản để phòng chống bạo lực học đường
- MT46. Mạnh dạn tham gia các hoạt động, mạnh dạn trả lời câu hỏi.
c. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh.
- MT48. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
+ Trẻ nghe hát: Em đi mẫu giáo
+ VĐTN: Vui đến trường; Cháu đi mẫu giáo.
- MT49. Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xâu hình:
+ Trẻ xếp lớp học, xếp bàn ghế; nặn viên phấn; tham gia góc chơi: xâu, tô, vẽ…
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ: 
1. Yêu cầu
- Trẻ khỏe mạnh, biết tập các động tác của bài tập “Tập với khối gỗ”, “Ồ Sao bé không lắc”. Biết lấy bóng và ném bóng về phía trước, biết lấy bóng và ném xa bắng 1 tay, thực hiện múa khéo dưới sự hướng dẫn của cô. 
-Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động xâu, xếp nhà.
-Trẻ biết phối hợp được cử động của bàn tay, ngón tay và phối hợp tay mắt trong các hoạt động xâu, xếp.
- Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm nát, ăn các loại thức ăn khác nhau, biết tên các món ăn.
- Chấp nhận: đội mũ khi ra nắng, mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Tránh vật dung và những nơi nguy hiểm.
- Tránh một số nơi nguy hiểm: Lan can, song cửa.
- Xác định được số lượng một và nhiều.
- Trẻ nhận biết được tên lớp, tên cô giáo, các khu vực của lớp như phòng học, phòng ngủ, phòng vệ sinh.
- Nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ dùng, đồ chơi của lớp mẫu giáo.Trẻ chỉ/ nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi đúng màu sắc.
- Trẻ nhận biết được hoạt động của bé ở lớp mẫu giáo 3 tuổi.
- Nói được hình dạng tròn, vuông của một số đồ vật, đồ chơi, chỉ và nói tên đồ vật có kích thước to nhỏ.
- Trẻ trả lời câu hỏi, phát âm rõ tiếng.
- Trẻ chú ý nghe cô đọc thơ, nhớ tên bài thơ, và đọc thuộc cả bài thơ “Bàn tay cô giáo”.
-Thể hiện điều mình thích và không thích. Nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi.
- Biết  chào, tạm biệt, cảm ơn.
- Trẻ nhớ tên bài hát, hứng thú nghe cô hát bài hát “Em đi mẫu giáo”, “Qủa bóng”; biết VĐTN bài hát “Vui đến trường”, “Bóng tròn to” cùng cô.
- Trẻ biết lấy khối gỗ và xếp cạnh, xếp chồng nhau theo hình vẽ để tạo thành hình ngôi nhà; cái ghế; cái bàn.
- Trẻ biết bóp đất, lăn đất, véo đất và nặn được viên phấn.
- Trẻ biết và tích cực tham gia vào các trò chơi, trả lời câu hỏi.
- Cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị:
[bookmark: _Hlk133567243]a. Trang trí tạo môi trường lớp học.
* Trang trí lớp học
- Trang trí góc học tập, góc chơi theo chủ đề “Bé lên mẫu giáo”, sử dụng hình ảnh ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng, gần gũi.
- Treo tranh ảnh, bày góc về các đồ dùng đồ chơi: Búp bê, đồ ăn, nước uống, đồ dùng học tập; ô tô chạy bằng dây kéo, khối gỗ, gạch, hàng dào, bóng….
- Trang trí góc để trưng bày sản phẩm của trẻ (tranh vẽ, nặn, tô màu về chủ điểm).
* Tạo môi trường lớp học
- Môi trường trong lớp.
+ Góc hoạt động với đồ vật: Chuẩn bị: gỗ, gạch, dây xâu; hột hạt.
+ Góc phân vai: Chuẩn bị: Quầy bán hàng, bàn ghế; đồ dùng học tập: Sách, bảng, phấn, giấy màu, bút sáp, giấy A4…; đồ ăn, nước uống; búp bê; dụng cụ nấu ăn.
+ Góc vận động: Chuẩn bị - Ô tô, khối gỗ, đích ném, bóng các loại to, nhỏ, xe kéo, bao cát, cây xanh…
+ Góc nghệ thuật: Chuẩn bị - Giấy màu, bút sáp, kéo, hồ dán, đất nặn… để trẻ vẽ, cắt dán tranh, nặn theo chủ đề; dụng cụ âm nhạc.
- Môi trường ngoài lớp
+ Trang trí sân trường với các hình ảnh ngộ nghĩnh: Hoa, lá, hình ảnh các hoạt động trong mùa hè.
+ Sắp xếp đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, xích đu, bập bênh) đảm bảo an toàn, hấp dẫn trẻ.
+ Bố trí khu vực chăm sóc cây xanh, vườn rau nhỏ để trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm.
b. Đồ dùng dạy học của cô.
- Tranh ảnh, lô tô, tranh thơ trong chủ đề
- Loa, ti vi, máy tính, nhạc các bài hát trong chủ đề.
- Dụng cụ tập thể dục sáng, vận động: Bóng, nhạc bài tập PTC, đích, vạch kẻ.
- Nội dung bài hát: “Em đi mẫu giáo”, “Cháu đi mẫu giáo”, “Vui đến trường”, “Bóng tròn to”.
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, mũ chóp, trống…
- Tranh mẫu, bút sáp, bàn ghế, máy tính có nhạc lời bài hát, Giá treo sản phẩm
- Hạt vòng, dây xâu, gỗ, gạch, rổ nhựa, giấy đất nặn; bút sáp.
- Chuẩn bị địa điểm, không gian, đồ dùng, đồ chơi quan sát: Lớp mẫu giáo 3T; 4T; cây Nhãn, cấy Hồng Xiêm; cây Khế;…
- Các đồ dùng đồ chơi: xe kéo, ghép nút, đất nặn, giấy sỏi, lá cây....
- Nguyên vật liệu, học liệu phục vụ các góc như: gỗ, xe kéo; đồ dùng học tập; đồ ăn uống; búp bê… sách hát, tranh bài thơ, câu chuyện có trong chủ điểm.
- Sưu tầm các loại phế liệu như: Chai, lọ, cuộn giấy, các loại lá cây…
- Bảng, phấn, giấy màu, màu nước, ca, cốc…
- Tranh hướng dẫn một số loại sách: Toán, tạo hình…
- Phần mềm tiếng anh.
c. Tài liệu, học liệu của trẻ:
- Vị trí phù hợp các hoạt động 
- Đồ dùng cho trẻ: Khăn, ca; bàn ghế, xốp ngồi.
- Một số loại hột hạt, lá cây, đá, sỏi… nguyên vật liệu tự nhiên; nguyên vật liệu tái chế.
- Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, phách…
- Nguyên vật liệu, học liệu phục vụ các góc như: đồ ăn, nước uống, rổ, hột hạt màu đỏ, hoa lá, gỗ, hình khối, đất nặn, bút sáp, giấy, bút màu, bài hát, xắc xô, phách, lắc,....
- Sách tạo hình: Tranh ảnh, tranh lô tô về lớp mẫu giáo; các hoạt động của bé ở lớp mẫu giáo.
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Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo; Các hoạt động của bé trong lớp mẫu giáo.
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, các hoạt động của bé trong lớp mẫu giáo.
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo; các hoạt động của lớp mẫu giáo.
[bookmark: _Hlk225780916]- GD: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định; cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
+ Không xô đẩy nhau, thò tay, đầu xuống lan can khi đi tham gia các hoạt động.
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.
	

	


TD sáng
	* Yêu cầu: 
- Trẻ biết gọi tên bài tập, biết các động tác trong bài tập.
- Tập đúng động tác nhịp nhàng theo cô.
- Không xô đẩy nhau.
* Chuẩn bị: 
- Lớp học rộng rãi, sạch sẽ; khối gỗ cho cô và trẻ.
* Tuần 1: Tập với khối gỗ.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “Tập với khối gỗ”
 + ĐT 1: Tay: đưa khối gỗ lên cao.
 + ĐT2: Lưng bụng: ngồi duỗi chân đặt khối gỗ lần lượt sang hai bên.
 + ĐT3: Chân: ngồi bỏ khối gỗ xuống, lấy khối gỗ lên.
- Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc
* Tuần 1: Ồ sao bé không lắc.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “Ồ sao bé không lắc”
+ ĐT1: Dang 2 tay vờ túm 2 tai lắc đầu 2 bên.
+ĐT2: Dang 2 tay chống hông nghiêng mình 2 bên.
+ĐT3: Dang 2 tay chống gối xoay 2 bên.
+ ĐT4: Hai tay giơ cao vỗ vào nhau chân dậm.
- Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc
	

	


Hoạt động chơi tập có chủ định
	Thứ 
hai
	Vận động
BTPTC:Tập với khối gỗ.
VĐCB: Ném bóng về phía trước.
TCVĐ: Bóng tròn to
	Vận động
BTPTC: Ồ sao bé không lắc.
-VĐCB: Ném xa bằng một tay.
-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
	

	
	Thứ 
ba
	Nhận biết:
Lớp mẫu giáo 3 Tuổi.

	Nhận biết:
Hoạt động của lớp mẫu giáo.
	

	
	Thứ
 tư
	Âm nhạc:
 NH: Em đi mẫu giáo.
VĐTN:Vui đến trường.
	Tạo hình:
Nặn viên phấn

	

	
	Thứ năm
	Đọc thơ:
Bàn tay cô giáo.

	Đọc thơ:
Bàn tay cô giáo.

	

	
	Thứ sáu
	HĐVĐV:
Xếp lớp học (Ngôi nhà).

	Âm nhạc
VĐTN: Cháu đi mẫu giáo.
NH: Em đi mẫu giáo.
	

	











Hoạt động ngoài trời
	Thứ
 hai
	- Quan sát : Lớp 3 tuổi.
- TCTT: Bit mắt bắt dê.

	- Quan sát: Cây sấu.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
	

	
	Thứ 
ba
	- Quan sát: Cây xoài.
-TCTT:Nu na nu nỗng.

	- Quan sát : Cây hồng xiêm.
-TCVĐ: Bắt bướm.


	

	
	Thứ
 tư
	.- Quan sát : Lớp 3 tuổi.
- TCTT: Dung dăng, dung dẻ.
	- Quan sát : Lớp 3 tuổi.
-TCVĐ: Bóng tròn to.
	

	
	Thứ năm
	- Quan sát: Cây Hồng Xiêm.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
	- Quan sát: Cây xoài
-TCTT: Nu na nu nỗng.
	

	
	Thứ sáu
	- Quan sát: Lớp 4 tuổi.
- TCTT: Nu na nu nỗng.
	- Quan sát : Lớp 3T.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
	

	Hoạt động tập thể
	
	Trải nghiệm: Đi trên đường nắp chai

	Hoạt động tập thể: Giao lưu văn nghệ 2TA và 2TB
	

	




Chơi hoạt động góc
	I. Nội dung chơi.
1.Góc hoạt động với đồ vật: xếp lớp học. xếp cái bàn, cái ghế, chọn hình tròn, hình vuông; chọn đồ vật, đồ chơi to, nhỏ, phân biệt màu sắc xanh, đỏ, vàng. (Góc trọng tâm) 
(T1): Xếp lớp học; chọn hình tròn – vuông có màu xanh, đỏ, vàng.
(T2): Xếp cái bàn; cái ghế; chọn đồ chơi/ đồ vật to - nhỏ.
1.1.Mục đích, Yêu cầu:
- Biết gọi tên gọi cái bàn, cái ghế.
- Thực xếp hình đúng cách, xếp các khối gỗ cạnh nhau để tạo thành cái bàn, cái ghế.
- Trẻ chơi đoàn kết, không lấy gỗ gõ vào đầu nhau.
1.2.Chuẩn bị: Khối  gỗ hình chữ nhật, rổ con, bàn ghế; đồ chơi: quả bóng to/nhỏ; vòng to/nhỏ.
1.3. Cách chơi:
- Góc chơi này có rất nhiều khối gỗ chúng mình xếp các khối gỗ sát cạnh nhau, xếp lớp học/xếp bàn, xếp ghế, xem ai xếp đẹp nhất. Khi xếp các con không được ném gỗ, hay ngậm gỗ . 
+ Con đang xếp gì? Có màu gì? Để Làm gì?
+ Khi xếp cần phải chú ý như thế nào?
+ Có được cho gỗ vào miệng không?
+ Khi chơi có được ném gỗ không?
+ Chọn hình tròn/ vuông có màu sắc xanh, đỏ, vàng; phân biệt to/nhỏ.
- Khích lệ trẻ liên kết các nhóm chơi: Đi mua nước uống, mua gỗ...
2. Góc phân vai: Bán hàng bán đồ dùng học tập; nấu ăn; chăm búp bê.
(T1): Bán hàng đồ dùng học tập; đồ ăn, đồ uống.
(T2): Bán hàng đồ dùng học tập; chăm sóc búp bê.
2.1. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật của đồ dùng học tập.
- Biết cách nhập vai mua bán.
- Cẩn thận, sắp xếp, cầm đồ dùng học tập một cách khéo léo.
2.2. Chuẩn bị:
- Đồ chơi, đồ dùng học tập.
2.3. Tiến hành:
- Cô giới thiệu đồ dùng dùng học tập ở góc chơi, cách chơi, hỏi trẻ:
+ Đây là cái gì? Để là gì? Phấn để làm gì?
+ Còn đây là cái gì? Đây là món ăn/ đồ uống gì?
+ Bác bán cái gì đây? Bác đang mua cái gì? Sử dụng phải  làm sao?
- Bác đang làm gì đó? Búp bê nay ăn món gì?
3. Góc vận động: Kéo xe ô tô, tung- lăn bóng.
(T1): Tung bắt bóng, kéo xe ô tô.
(T2): Ném bóng vào đích, kéo xe ô tô.
3.1. Yêu cầu:
- Biết tên khối gỗ hình, màu sắc.	
- Biết kéo xe chở hàng, chở vật liệu để tạo liên kết với góc chơi khác.
- Kéo xe khéo léo không làm đổ gỗ, cây.
- Tung - Ném bóng đúng cách.
3.2. Chuẩn bị:
- Ô tô, khối gỗ, cây.
- Bóng, đích ném
3.3. Tiến hành:
- Góc chơi này có gì đây? (Ô tô) lát nữa bạn nào thích làm chú lái xe thì chúng mình lại đây chơi nhé, các chú lái xe nhớ lái xe không được phóng nhanh vượt ẩu và nhớ đi đúng làn đường quy định.
+ Bác lái xe đang chở gì? Để làm gì đó?
+ Khi chở hàng phải làm sao?
+ Chở gỗ/ cây cho góc hoạt động với đồ vât.
- Ngoài ra ở đây các bạn có thể tung - bắt bóng; Ném bóng vào đích.
4. Góc nghệ thuật: Nặn phấn, tô màu; vẽ bảng; hát, VĐTN.
(T1): Nặn phấn, vẽ bảng; Hát kết hợp nhạc cụ.
(T2): Hát, VĐTN; tô màu tranh lớp học.
4.1. Yêu cầu:
- Biết tên một số bài hát trong chủ đề. Biết tên viên phấn; cái bảng.
- Trẻ nặn phấn, vẽ trên bảng. Hát và vận động nhịp nhàng.
- Thích thú tham gia hoạt động.
4.2. Chuẩn bị: 
- Đất nặn, dụng cụ âm nhạc.
4.3. Tiến hành:
- Có các dụng cụ âm nhạc để chúng mình làm ca sĩ, hát và biểu diễn những bài hát về chủ đề bé lên mẫu giáo. Ngoài ra còn có đất nặn, phấn, bảng các con có thể nặn viên phấn hay vẽ bảng nhé.
+ Các con biết bài hát gì về chủ đề bé lên mẫu giáo? + Vừa hát bài hát gì?
+ Sử dụng nhạc cụ gì đây?
+ Tô màu/ vẽ gì đây?
- Cho trẻ đi mua phấn; mua bảng để tạo liên kết góc chơi.
II. Qúa trình chơi.
- Cô cho trẻ đi đến từng góc, giới thiệu từng góc chơi, cách chơi .
- Trong quá trình trẻ chơi cô bao quát chung, hỏi trẻ, xử lý các tình huống nếu có.
- Cô chú ý tới các góc chơi khuyến khích động viên trẻ tập trung vào vai chơi trong từng nhóm chơi một cách chủ động, sáng tạo. Khích lệ trẻ có sự liên kết nhóm chơi.
III. Nhận xét chơi
- Cô quan sát góc nào chơi xong trước, cô tới từng góc nhận xét, tuyên dương ngay trong quá trình (có thể gợi ý cho trẻ trong những giờ chơi sau).
- Hôm nay, cô thấy chúng mình chơi rất đoàn kết vui vẻ, đã khám phá được nhiều điều thú vị trong các góc chơi
III. Kết thúc: 
- Cô đi từng góc quan sát nhận xét và nhắc nhở trẻ để buổi chơi sau được tốt hơn (Cho trẻ tập chung tại góc trọng tâm để trẻ giới thiệu sản phẩm trẻ làm được)
- Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định và chuyển hoạt động.
	

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh.
	-Rửa mặt, rửa tay cho trẻ trước khi ăn.
- Lau miệng sau khi ăn.
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
	

	

Hoạt động chơi tập buổi chiều 
	Thứ hai
	TCGD: Lộn cầu vồng.
	- Nặn bút chì.
	

	
	Thứ ba
	Hát và VĐ: “Đêm qua em mơ gặp bác hồ”.

	-Xếp bàn, ghế.
	

	
	Thứ tư
	Làm quen tiếng Anh trên phần mềm FutureLang: Màu sắc
Nội dung 3 Color 
	Làm quen tiếng Anh trên phần mềm FutureLang: Màu sắc
Nội dung 3 Color
	

	
	Thứ năm
	Dạy trẻ cách xử lí khi bị người lạ chạm, sờ vào cơ thể.
	- Làm quen với toán: Nhận biết to – nhỏ (Sách LQVT)
	

	
	Thứ sáu
	Nhận biết một và nhiều.
	Biểu diễn văn nghệ:
+ Bé đi mẫu giáo.
+ Vui đến trường.
	



    TUẦN 34
NHÁNH 1: LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI
      (Thời gian thực hiện 1 tuần từ ngày 11/5/2026 dến 15/5/2026)
Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo: Tên cô giáo; các khu vực trong lớp...; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập, các khu vực của lớp MG. 
- Giáo dục trẻ: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
+ Bỏ giác đúng nơi quy định
+ Không xô đẩy nhau, thò tay, đầu xuống lan can khi đi tham gia các hoạt động.
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
     Lĩnh vực: Phát triển thể chất.
     Đề tài: BTPTC: Tập với khối gỗ.
                  VĐCB: Ném bóng về phía trước.
			     	        TCVĐ: Bóng tròn to.
1. Mục đích – Yêu cầu 
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên BTPTC, VĐCB, trò chơi. Trẻ biết thực hiện được các động tác của bài tập tập với gỗ, vận động cơ bản ném bóng về phía trước và biết chơi “Bóng tròn to” cùng cô.
 * Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên BTPTC, VĐCB
1.2. kỹ năng: 
- Trẻ có kỹ năng đứng chân trước chân sau, tay cầm bóng đưa từ dưới vòng ra sau cao qua đầu mắt nhìn thẳng và ném mạnh bóng về phía trước.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ có kỹ năng đứng chân trước chân sau
1.3. Thái độ: 
- Trẻ thường xuyên vận động và ăn uống đầy đủ chất giúp cơ thể khỏe mạnh da dẻ hồng hào.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ ngoan có ý thức học
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Khối gỗ; Bóng cho cô. Ghế ngồi, vạch kẻ, xắc xô, lớp học gọn gàng sạch sẽ.
* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một khối gỗ; ghế ngồi. 
- Bóng đủ cho trẻ.
3.Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1.Ổn định tổ chức: Gây hứng thú
- Tổ chức hội thi “ném bóng”
Để tham dự hội thi cô kiểm tra sức khỏe
2. Nội dung
*HĐ1. Khởi động: cô cho trẻ làm đoàn tàu và  đi nhanh dần tốc độ: Đi thường - đi nhanh – chạy. Sau đó đi chậm – đứng lại thành vòng tròn cô giới thiệu các trò chơi
Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC: Tập với khối gỗ 
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 khối gỗ cô và trẻ cùng tập mỗi động tác 3 - 4 lần
+ ĐT1: Tay- tay cầm khối gỗ giơ cao mắt nhìn theo khối gỗ
+ ĐT2: Lườn- Ngồi bệt trên sàn quay người đặt khối gỗ cạnh xườn, đổi bên.
+ ĐT3: Chân- Đặt khối gỗ xuống đất nhảy bật tại chỗ 
*VĐCB: Ném bóng về phía trước.
- Để các bé tham gia hội thi “ném bóng”; trước tiên các con sẽ xem cô làm mẫu.
- Cô làm mẫu: Từ chỗ ngồi cô di chuyển đến vạch kẻ, cô nhặt bóng lên, đứng chân trước, chân sau. Cầm bóng bằng một tay, vòng tay ra phía sau, đưa lên cao qua đầu và ném mạnh bóng về phía trước.
Cô đặt câu hỏi: Cô vừa làm gì?
- Cho trẻ thực hiện.
- Cô gọi cá nhân trẻ lên thực hiện
- Tốp hai trẻ
- Trẻ thực hiện cô quan sát và hướng dẫn những cháu còn lúng túng và luôn nhắc trẻ cổ vũ cho bạn.
* TCVĐ: Bóng tròn to.
- Cô giới thiệu trò chơi, cho trẻ chơi 1-2 lần.
- Hỏi tên trò chơi.
* HĐ3: Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng
Cô tro trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc:
Nhận xét, động viên trẻ, chuyển sang hoạt động khác.
	

- Trẻ hứng thú nghe cô nói

- Trẻ làm đoàn tàu và đi các kiểu đi khác nhau theo hiệu lệnh của cô.




- Trẻ đứng vòng tròn tập các động tác cùng cô.









- Trẻ ngồi vào ghế chú ý xem cô làm mẫu.



- Ném bóng về phía trước.
- Trẻ thực hiện.






-Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng.

- Trẻ lắng nghe
	

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ đi theo cô







- Trẻ tập theo khả năng của trẻ










- Trẻ ngồi vào ghế chú ý xem cô làm mẫu.



- Ném bóng về phía trước.
- Trẻ thực hiện.






-Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ đi nhẹ nhàng trong phòng.

- Trẻ lắng nghe.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Lớp 3T
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên lớp 3T; đặc điểm nổi bật của lớp.
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn chơi, không xô đẩy, tranh dành đồ chơi của nhau.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhớ tên lớp 3T Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi.
1.2. Chuẩn bị 
* Đồ dùng của cô: Sân bãi cho trẻ quan sát, lớp 3 tuổi cho trẻ quan sát, bình tưới lá, đồ chơi ngoài trời 
* Đồ dùng của trẻ: Khu trải nghiệm: Tô tượng; Lá cây; chai nhựa; khay đựng...
1.3. Hướng dẫn
* Quan sát: Lớp 3T 
-  Cô kiểm tra sức khoẻ, quần áo, giầy dép, sĩ số cho trẻ hát bài “Bé đi mẫu giáo” ra sân quan sát.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cô đặt câu hỏi gợi mở:
- Đố các con đây là lớp mấy tuổi?
- Đúng rồi đây là lớp 3 tuổi sau kỳ nghỉ hè là chúng mình sẽ lên lớp 3 tuổi đấy các con có thích không?
Nếu trẻ nói không đúng cô giới thiệu: tên lớp, và tên cô giáo của lớp 3 tuổi (khi giới thiệu cho trẻ phát âm cùng).
- Cô đặt câu hỏi với cá nhân:
+ Đây là lơp mấy tuổi? 
+ Lớp 3 tuổi có cô gì đây?
+ Các anh chị lớp 3 tuổi đang làm gì? 
+ Chúng mình có thích hoc lớp 3 tuổi không?
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ phép tích cực tham gia các hoạt động.
* Trò chơi vận động: Bịt mắt bắt dê.
Cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
- Cách chơi: Một cô giáo sẽ làm “người bịt mắt” (là người đi bắt dê); Cô giáo và các bạn còn lại là “dê con”, đứng thành vòng tròn xung quanh. Cô giáo bị bịt mắt xoay nhẹ 1–2 vòng rồi nói: “Dê ơi, dê đâu rồi? Các bạn “dê” đáp lại: “Dê đây! Dê đây!” Dựa vào tiếng kêu, người bịt mắt đi tìm và bắt dê. Khi chạm được vào một bạn dê, bạn đó sẽ thay vị trí để bịt mắt bắt dê. Các bạn dê chỉ được chạy trong vòng tròn đã vẽ.
- Luật chơi: 
+ Người bị bịt mắt chỉ được bắt bằng tay, không được kéo hoặc đẩy mạnh.
+ Các “dê con” không chạy ra khỏi vòng chơi, chỉ được né tránh quanh khu vực quy định.
+ Khi “bắt được dê”, cả nhóm vỗ tay chúc mừng và đổi vai
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi 2 -3 lần. Các con vừa chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi tự do ở khu trải nghiệm.
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu hướng dẫn cách chơi, để trẻ tự chọn trò chơi và tự chơi. 
- Quá trình trẻ chơi cô quan sát và đàm thoại với trẻ
- Nhận xét, động viên trẻ.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
[bookmark: _Hlk131325654]- Góc HĐVĐV: Xếp lớp học; chọn hình tròn – vuông có màu xanh, đỏ, vàng 
- Góc thao tác vai: Bán hàng đồ dùng học tập; đồ ăn, đồ uống.
- Góc vận động: Tung bắt bóng, kéo xe ô tô.
- Góc Nghệ thuật: Nặn phấn, vẽ bảng; Hát kết hợp nhạc cụ.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. TCDG: Lộn cầu vồng
 1.1. Mục đích yêu cầu
- Kiến thức: Trẻ biết tên trò chơi. Trẻ biết ném bóng vào đích
- Kỹ năng: Rèn sự khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ trong hoạt động. Trẻ trả lời rõ ràng câu hỏi của cô
- Thái độ: Trẻ thường xuyên vận động và ăn uống đầy đủ chất giúp cơ thể khỏe mạnh.
* Đối vơi trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên trò chơi. Trẻ biết ném bóng vào đích
1.2. Chuẩn bị:
- Bóng chô cô, ghế ngồi, cột ném bóng, lớp học gọn gàng sạch.
1.3. Tiến hành:
* Gợi mở gây hứng thú:
- Cô và trẻ đọc bài đồng dao “Lộn cầu vồng” 2 lần
- Các con vừa đọc lời bài đồng dao rất hay bây giờ cô cháu mình cùng chơi trò chơi này nhé
* Nội dung: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô nói cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 1 lần
- Cô và trẻ chơi trò chơi 5 lần. Các con vừa chơi trò chơi gì?
* Kết thúc: Cô và trẻ đi ra ngoài chuyển sang hoạt động khác.
2. Vệ sinh trả trẻ: 
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ; Đầu tóc, quần áo gọn gàng.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
[bookmark: _Hlk224164542]VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:

                                            Thứ 3 ngày 12/05/2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo: Tên cô giáo; các khu vực trong lớp...; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập, một số hoạt động của lớp mẫu giáo. 
- Giáo dục trẻ: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
+ Không xô đẩy nhau, thò tay, đầu xuống lan can khi đi tham gia các hoạt động.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ
* TDS: Tập với khối gỗ.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “ Tập với khối gỗ”
+ ĐT 1: Tay: đưa khối gỗ lên cao.
 + ĐT2: Lưng bụng: ngồi duỗi chân đặt khối gỗ lần lượt sang hai bên.
 + ĐT3: Chân: ngồi bỏ khối gỗ xuống, lấy khối gỗ lên.
Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc 
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
    Lĩnh vực: Phát triển nhận thức.
                        Đề tài:  Nhận biết: Lớp học của bé. (Lớp mẫu giáo)   
1. Mục đích yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên lớp, các góc chơi trong lớp MG: Góc nghệ thuật; góc săm vai; góc vận động; góc xây dựng; Góc sách truyện.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết tên lớp, các góc chơi trong lớp MG
1.2. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ chú ý, lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
- Rèn cho trẻ kỹ năng chơi trò chơi: chọn đúng đồ dùng học tập, về đúng khu vực góc chơi theo yêu cầu.
* Đối với trẻ khuyết tật: - Rèn cho trẻ chú ý, lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô.
1.3. Thái độ: Trẻ biết vui chơi đoàn kết; Khi chơi cần trò chuyện, trao đổi với bạn chơi, cất gọn đồ dùng sau khi chơi.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết vui chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị
 * Đồ dùng của cô 
 - Tranh ảnh về lớp học của bé như lớp mẫu giáo 3 tuổi 
 - Lớp học sắp xếp gọn gàng.
 * Đồ dùng của trẻ 
 - Mỗi trẻ một khay đựng đồ dùng học tâp: Hộp bút màu; phấn; tranh lô tô.
3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về buổi sáng đến trường.
2: Nội dung 
*HĐ1: Quan sát lớp học 
- Cô cho trẻ quan sát lớp học và đàm thoại cùng trẻ.
- Các con đang học lớp mấy tuổi?
- Sau nghỉ hè các con được học lớp mấy tuổi?
- Các con quan sát xem lớp học của chúng mình có những gì?
- Cô cho trẻ quan sát lớp học có tủ đồ chơi, các góc chơi của lớp MG.
Cô cho từng trẻ nhận biết tên và nội dung chơi của từng góc.
Thông qua một số câu hỏi :
+ Đây là góc gì? 
+ Ở góc này các con sẽ làm gì?
+ Còn đây là cái gì? Đồ dùng gì đây?
- Cô cho trẻ nhắc lại tên, nội dung chơi ở từng góc.
Giáo dục trẻ biết vui chơi đoàn kết; Khi chơi cần trò chuyện, trao đổi với bạn chơi; cất dọn đồ chơi vào đúng góc chơi sau khi chơi xong.
*HĐ2: Luyện tập.
Trò chơi 1: “Chọn theo yêu cầu”
- Cách chơi: Mỗi bạn đều được cô chuẩn bị một khay đựng đồ dùng học tập. Các con hãy nghe và chọn theo yêu cầu của cô.
+ Lần 1: Hãy chọn cho cô hộp bút màu.
+ Lần 2: Chọn cho cô phấn vẽ.
Sau mỗi lần trẻ chọn, cho trẻ nói tên và công dụng của đồ dùng học tập đó.
Trò chơi 2: “Về đúng địa điểm”
- Cách chơi: Các bạn hãy chọn tranh “khu vực chơi” mà mình thích và Khi có hiệu lệnh “Tìm chỗ chơi, tìm chỗ chơi” thì hãy di chuyển đúng về góc chơi đó với thời gian là một bản nhạc. Bạn nào không về đúng góc chơi sẽ bị phạt “Đứng co một chân”.
- Cô cho trẻ chơi 1lần. Cô hỏi trẻ tên trò chơi?
- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi.
3. Kết thúc:
- Hát bài: Bé đi mẫu giáo
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời.




- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ chơi.
- Trẻ nói theo cô.



- Trẻ lắng nghe.






- Trẻ chơi.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ hát và đi theo cô.
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát và trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời.




- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ lắng nghe.




- Trẻ chơi.




- Trẻ lắng nghe.






- Trẻ chơi.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ đi theo cô.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Cây xoài 
1.1. Mục đích - Yêu cầu 
- Kiến thức: Trẻ chú ý quan sát biết được tên gọi, đặc điểm của cây xoài
- kỹ năng: Rèn sự ghi nhớ quan sát nhanh nhẹn trong hoạt động. Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô. 
- Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ cây cho bóng mát, cho quả ngon. 
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chú ý quan sát biết được tên gọi, đặc điểm của cây xoài
1.2. Chuẩn bị 
- Sân trường rộng rãi có cây xoài
-  Que chỉ. khu góc dân gian: Lá chuối, giá đựng; dây bịt mắt; tàu chuối; mo cau...
1.3. Hướng dẫn
* Quan sát cây xoài: 
- Cô kiểm tra sức khỏe, quần áo của trẻ hát bài “Bé lên ba”. 
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây xoài cô đặt câu hỏi gợi mở: Đây là cây gì?
Nếu trẻ nói sai cô giới thiệu: tên cây- đặc điểm: thân cành to -nhỏ-lá, mầu của lá-tác dụng của cây (khi giới thiệu cho trẻ phát âm cùng).
+ Đây là cây gì? Cây xoài có gì đây? Thân cây sờ vào thấy như thế nào? Lá xoài mầu gì? Khi trời nắng chơi dưới gốc nhãn thấy như thế nào? Trồng cây để làm gì?
- Khái quát; nhận xét, động viên trẻ.
*Trò chơi vận động: Nu na nu nống
- Cô giáo hướng dẫn cách chơi, luật chơi: Các con cùng ngồi và duỗi chân cô làm cái dùng tay đập nhẹ vào chân các bạn đọc bài thơ nu na nu nống đến câu cuối cùng được vào đánh chống thì vào chân nào chân đó co lại. Còn chân nào cuối cùng không được co là người đó thua.
- Cô và trẻ chơi trò chơi 2- lần. Hỏi trẻ vừa chơi trò chơi gì? 
* Chơi tự do: Góc dân gian
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu hướng dẫn cách chơi, để trẻ tự chọn trò chơi và tự chơi. 
- Quá trình trẻ chơi cô quan sát và đàm thoại với trẻ. Nhận xét, động viên trẻ.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc HĐVĐV: Xếp lớp học; chọn hình tròn – vuông có màu xanh, đỏ, vàng 
- Góc thao tác vai: Bán hàng đồ dùng học tập; đồ ăn, đồ uống.
- Góc vận động: Tung bắt bóng, kéo xe ô tô.
- Góc Nghệ thuật: Nặn phấn, vẽ bảng; Hát kết hợp nhạc cụ.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Múa hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc bài.
- Rèn kỹ năng hát, kỹ năng biểu diễn.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhớ tên bài hát. Rèn kỹ năng hát, kỹ năng biểu diễn.
1.2. Chuẩn bị: đàn nhạc bài múa.
1.3. Tiến hành.
- Cô mở nhạc-hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô múa cho trẻ xem 1 lần.
- Cho cả lớp múa-chia tổ, tốp để trẻ múa, khuyến khích trẻ múa dẻo, hát hay.
- Lần cuối cả lớp cùng múa-hỏi trẻ tên bài hát múa.
2. Vệ sinh trả trẻ: 
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Kiểm tra đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ đúng giờ; Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:

Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo: Tên cô giáo; các khu vực trong lớp...; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập, một số hoạt động của lớp mẫu giáo. 
- Giáo dục trẻ: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
+ Không xô đẩy nhau, thò tay, đầu xuống lan can khi đi tham gia các hoạt động.
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ
* TDS: Tập với khối gỗ.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “ Tập với khối gỗ”
+ ĐT 1: Tay: đưa khối gỗ lên cao.
 + ĐT2: Lưng bụng: ngồi duỗi chân đặt khối gỗ lần lượt sang hai bên.
 + ĐT3: Chân: ngồi bỏ khối gỗ xuống, lấy khối gỗ lên.
Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc 
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH-TM
Đề tài: Nghe hát: Em đi mẫu giáo
  VĐTN: Vui đến trường
1. Mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức: Nhớ tên bài hát và nhận ra giai điệu bài hát “Bé đi mẫu giáo”; “Vui đến trường”
* Đối với trẻ khuyết tật: Nhớ tên bài hát “Bé đi mẫu giáo”; “Vui đến trường”
1.2. Kỹ năng: Trẻ biết vận động cùng cô bài “Vui đến trường” cảm nhận nhạc điệu bài hát.
* Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng vận động cho trẻ
1.3. Thái độ: Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, hát hay múa giỏi.
* Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ ngoan ngoãn
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô
- Loa, ti vi có nhạc bài “Bé đi mẫu giáo”, “vui đến trường”.
- Xắc xô, máy tính
* Đồ dùng của trẻ: Ghế cho trẻ ngồi
3. Hướng dẫn:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1.Gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về buổi sáng đến trường.
+ Ai đưa con đi học?
+ Đi học có vui không?
- Cô con mình cùng chơi trò chơi “ Đi học” cùng cô nhé.(Cô đọc và làm động tác để trẻ làm theo)
+ Săp nghỉ hè rồi. Sang năm các con được lên lớp nào?
2. Nội dung:
*HĐ1: Nghe hát: Em đi mẫu giáo.
- Cô giới thiệu tên bài hát “Em đi mẫu giáo” và hát cho trẻ nghe một lần không nhạc.
+ Hỏi trẻ tên bài hát.
- Lần 2: Cô hát+đệm nhạc xắc xô.
- Lần 3: Cô mở cho trẻ nghe và xem các bạn nhỏ trong ti vi hát.
- Lần 4: Cô hát và múa. Mời trẻ hưởng ứng theo.
*HĐ2. VĐTN: cô giới thiệu bài vận động “Vui đến trường”.
- Cô cháu cùng đứng dậy múa 1 lần
- Cô hỏi trẻ tên bài hát.
- Cô chia tổ để trẻ vận động, 
cô sửa sai cho trẻ.
- Cả lớp cùng vận động.
*Giáo dục trẻ: 
Đến trường thật vui.Chúng mình sắp lên lớp mẫu giáo rồi. Các con phải ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, chơi vui vẻ, đoàn kết với các bạn chơi. 
3. Kết thúc: 
- Nhận xét, động viên trẻ.
- Cả lớp hát bài “Vui đến trường” đi ra ngoài.
	


-Trẻ trả lời.

-Trẻ chơi cùng cô



- Trẻ trả lời


- Trẻ chú ý nghe cô hát.

+Trẻ trả lời.

- Trẻ hứng thú nghe và xem.
- Hát và múa theo cô.



- Trẻ vận động    
 - Trẻ trả lời 
- Tổ vận động

- Cả lớp vận động

- Trẻ lắng nghe.




-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ hát và đi ra.
	


-Trẻ trả lời.

-Trẻ chơi cùng cô






- Trẻ chú ý nghe cô hát.

+Trẻ trả lời.

- Trẻ hứơngr ứng theo khả năng của trẻ










- Trẻ lắng nghe.




-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ hát và đi ra.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Lớp 3T
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên lớp 3T; đặc điểm nổi bật của lớp.
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi. 
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn chơi, không xô đẩy, tranh dành đồ chơi của nhau.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhớ tên lớp 3T; đặc điểm nổi bật của lớp.
1.2. Chuẩn bị 
- Sân bãi cho trẻ quan sát, lớp 3 tuổi cho trẻ quan sát. 
- Khu trải nghiệm: Tô tượng; Lá cây; chai nhựa; khay đựng...
1.3. Hướng dẫn
* Quan sát: Lớp 3T 
-  Cô kiểm tra sức khoẻ, quần áo, giầy dép, sĩ số cho trẻ hát bài “Bé đi mẫu giáo” ra sân quan sát.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cô đặt câu hỏi gợi mở:
- Đố các con đây là lớp mấy tuổi?
- Đúng rồi đây là lớp 3 tuổi sau kỳ nghỉ hè là chúng mình sẽ lên lố 3 tuổi đấy các con có thích không?
Nếu trẻ nói sai cô giới thiệu: Tên lớp, và tên cô giáo của lớp 3 tuổi (khi giới thiệu cho trẻ phát âm cùng).
- Cô đặt câu hỏi với cá nhân:
+ Đây là lơp mấy tuổi? Lớp 3 tuổi có cô gì đây?
+ Các anh chị lớp 3 tuổi đang làm gì? Cô giáo tên gì?
+ Chúng mình có thích hoc lớp 3 tuổi không?
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ phép tích cực tham gia các hoạt động.
* Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ.
Cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
- Cách chơi: 
+ Cô giới thiệu luật chơi cách chơi: cùng nhau nắm tay đi và đọc bài thơ dung dăng dung dẻ. Đến câu cuối cùng thì ngồi sụp xuống.
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi 2 -3 lần 
- Các con vừa chơi trò chơi gì?
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi tự do ở khu trải nghiệm.
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu hướng dẫn cách chơi, để trẻ tự chọn trò chơi và tự chơi. 
- Quá trình trẻ chơi cô quan sát và đàm thoại với trẻ
- Nhận xét, động viên trẻ.
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Trải nghiệm đi trên đường dán nắp chai.
1 .Yêu cầu:
- Trẻ biết nói tên đường nắp chai, gọi tên nắp chai; biết được cách đi trên con đường có gắn nắp chai thật khéo léo.
- Rèn kỹ năng đi trên bề mặt gồ ghề.
- Giáo dục trẻ tích cực hoạt động, không chen lấn xô đẩy nhau.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết nói tên đường nắp chai, gọi tên nắp chai
2.Chuẩn bị: Đường đi có dính nắp chai.
3.Tiến hành:
- Cô và trẻ hát bài ra chơi đi ra ngoài.
- Cô giới thiệu con đường có dính nắp chai.
+ Hỏi trẻ đây là gì? Lát bằng gì?
- Cô đi mẫu 2 lần.
+ Lần 1 không phân tích.
+ Lần hai phân tích.
- Giáo dục trẻ :
+ Đi trên bề mặt có nắp chai phải bước thật khéo, nhẹ nhàng, nhìn đường kẻo ngã.
- Gọi 1-2 trẻ lên đi trước. 
- Hỏi trẻ con vừa đi ở đâu, đường được lát bằng gì?
- Cho từng tổ đi.  Con thấy khó đi không.
- Động viên, khen trẻ.
- Kết thúc: Hát bài “Em đi mẫu giáo”.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU 
1. Làm quen tiếng anh: Nội dung 11 Colors (Màu sắc)
1.1. Yêu cầu 
- Trẻ biết được một số từ tiếng anh về màu sắc: Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương.
- Rèn kỹ năng chú ý xem video; lắng nghe cô hướng dẫn
- Rèn kỹ năng phát âm theo phần mềm Futurelang
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết được một số từ tiếng anh về màu sắc
1.2. Chuẩn bị
- Máy tính, ti vi; phần mềm tiếng anh 
- Nhạc bài hát: “Colors song”
- Ghế đủ cho trẻ ngồi que chỉ
1.3. Hướng dẫn
[bookmark: _Hlk224207859]- Cô cho trẻ vận động theo nhạc bài: Colors song.
- Hôm nay cô sẽ cho các con làm quen với một số từ chỉ màu sắc tiếng anh nhé.
- Làm quen với từ: Red; Yellow; Blue; Green.
- Cho trẻ xem video trên phần mềm (2-3 lần)
- Cô phát âm lại.
- Cho cả lớp phát âm theo phần mềm cùng cô.
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm
- Trong khi trẻ phát âm cô động viên khích lệ trẻ, cô chú ý sửa cho trẻ 
- Cô mở máy tính cho trẻ nghe lại 1 lần 
- Nhận xét giờ học
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. 
- Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân
- Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
 
                         Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo: Tên cô giáo; các khu vực trong lớp...; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập, một số hoạt động của lớp mẫu giáo. 
- Giáo dục trẻ: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
+ Bỏ rác đúng nơi quy định
+ Không xô đẩy nhau, thò tay, đầu xuống lan can khi đi tham gia các hoạt động.
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ
* TDS: Tập với khối gỗ.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “ Tập với khối gỗ”
+ ĐT 1: Tay: đưa khối gỗ lên cao.
 + ĐT2: Lưng bụng: ngồi duỗi chân đặt khối gỗ lần lượt sang hai bên.
 + ĐT3: Chân: ngồi bỏ khối gỗ xuống, lấy khối gỗ lên.
Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc 
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
     Đề tài: Bài Thơ: Bàn Tay cô Giáo
1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến Thức: 
- Trẻ cảm thụ được nhịp điệu bài thơ, nhớ tên bài thơ “bàn tay cô giáo”. Hiểu được nội dung bài thơ: Nói về đôi bàn tay của cô giáo ân cần quan tâm, chăm sóc cho các con ở lớp.
* Đối với trẻ khuyết tật: nhớ tên bài thơ “bàn tay cô giáo”. Hiểu được nội dung bài thơ
1.2. Kỹ năng: 
- Trẻ nói đúng tên bài thơ, đọc thuộc cả bài thơ cùng cô. Rèn kỹ năng trả lời câu hỏi.
* Đối với trẻ khuyết tật: Rèn kỹ năng  đọc thơ, trả lời câu hỏi.
1.3. Thái độ:  
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, học thơ giỏi để đọc cho mọi người nghe, biết yêu quý cô giáo.
* Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ ngoan ngoãn
2. Chuẩn bị: 
 * Đồ dùng của cô 
- Tranh vẽ minh họa bài thơ
- Tranh vẽ cô giáo đang tổ chức bữa ăn, dạy trẻ hoạt động.
* Đồ dùng của trẻ 
- Ghế đủ cho trẻ ngồi 
3. Tiến hành.
3. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Gợi mở gây hứng thú 
- Cô trò chuyện với trẻ về tên lớp, tên cô giáo công việc của cô giáo, của trẻ hàng ngày khi đến lớp.
+ Cháu học lớp mấy tuổi?
+ Có cô giáo gì? 
+ Hàng ngày cô giáo dậy…?
+ Các cháu được làm gì?
2. Nội dung
HĐ1: Thơ: Bàn tay cô giáo 
+ Cô đọc lần 1 nhẹ nhàng tình cảm cô giới thiệu tên bài thơ tên tác giả 
- Cô đọc lần 2 giải nội dung bài thơ.
Giảng nội dung: 
+ Các con ạ cô giáo hàng ngày dạy chúng mình múa hát đọc thơ kể chuyện cô giáo còn vá áo tết tóc cho các bạn đấy vì thế các con phải nghe lời cô giáo các con nhớ chưa nào? 
+ Cô đọc lần 3 đàm thoại 
- Cô vừa đọc bài thơ gì? 
- Của nhà thơ nào? 
- Bàn tay cô giáo làm sao? 
- Cô dắt em đi đâu? 
+ Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2 lần 
- Cô chia tổ nhóm cá nhân đọc thơ 
- Cuối cùng cả lớp đọc lại bài thơ 2 lần * Giáo dục: Trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời cô giáo về nhà đọc thơ cho ông bà bố mẹ cùng nghe 
Biết chơi đoàn kết với các bạn 
HĐ2: Hát cô giáo em 
- Cô hát cho trẻ nghe 2 lần hỏi trẻ cô vừa hát bài gì? Cho trẻ hát cùng cô 1 lần
3. Kết thúc
- Giờ đọc thơ của cô cháu mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau 
- Cô và trẻ hát bài cô giáo em và đi ra ngoài  chuyển sang hoạt động khác. 
	
- Trẻ ngồi chú ý nghe cô hỏi và trả lời câu hỏi.
+ Lớp 2T
+ Tên cô giáo-công việc
+Đọc thơ, múa, hát, chơi.

- Chú ý nghe cô đọc và trả lời cô







- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Định hải 
- Vá áo cho em 
- Trẻ trả lời
- Trẻ đọc cả bài thơ
- Trẻ đọc rõ ràng cả bài thơ cùng cô. 



- Trẻ hát cùng cô


-Trẻ lắng nghe.
- Cô và trẻ hát và đi  ra ngoài.
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời theo khả năng của trẻ





- Chú ý nghe cô đọc







- Trẻ đọc và trả lời theo khả năng của trẻ










- Trẻ hưởng ứng cùng cô


-Trẻ lắng nghe.
[bookmark: _GoBack]- Cô và trẻ hát và đi  ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. HĐCCĐ: Quan sát: Cây Hồng Xiêm
1.1. Mục đích - Yêu cầu 
- Kiến thức: Trẻ chú ý quan sát biết được tên gọi của cây Hồng Xiêm và đặc điểm của cây Hồng Xiêm.
- Kỹ năng: Rèn sự ghi nhớ quan sát, nhanh nhẹn trong hoạt động. Trẻ biết trả lời các câu hỏi của cô. 
- Thái độ: Biết chăm sóc và bảo vệ cây cho bóng mát, cho quả ngon. 
* Đối với trẻ khuyết tật: Biết được tên gọi và đặc điểm của cây Hồng Xiêm.
1.2. Chuẩn bị 
* Địa điểm: Sân trường rộng rãi có cây Hồng Xiêm que chỉ.
- Khu phát triển vận động: Cầu Trượt; Đu Quay; Xích Đu...
1.3. Hướng dẫn
* Quan sát cây Hồng Xiêm
- Kiểm tra sức khỏe trẻ.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cây Hồng Xiêm cô đặt câu hỏi gợi mở:
Đố các con đây là cây gì?
Nếu trẻ nói sai cô giới thiệu: tên cây- đặc điểm: thân cành to -nhỏ-lá, mầu của lá-tác dụng của cây (khi giới thiệu cho trẻ phát âm cùng).
- Cô đặt câu hỏi với cá nhân:
+ Đây là cây gì? Cây Hồng Xiêm có gì đây?
+ Thân cây sờ vào thấy như thế nào? Lá cây màu gì?
+ Khi trời nắng chơi dưới gốc cây Hồng Xiêm thấy như thế nào? 
+ Trồng cây để làm gì?
- Giáo dục trẻ: Yêu quý, chăm sóc bảo vệ cây xanh.
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Cô hướng dẫn cách chơi: 
+ Cô và trẻ cầm tay nhau đứng thành vòng tròn, vừa hát bài bóng tròn to vừa làm động tác theo cô:
+ “Tròn tròn to” – Đứng rộng ra;
+ “Bóng xì xì hơi” – Đứng gọn lại;  
+ “Bóng nổ đoàng” – Buông tay nhau, vòng tay rộng ra và bật nhảy.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2-3 lần.
- Hỏi trẻ tên trò chơi?
* Chơi tự do: Khu phát triển vận động
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu hướng dẫn cách chơi, để trẻ tự chọn trò chơi và tự chơi. 
- Quá trình trẻ chơi cô quan sát và đàm thoại với trẻ
- Nhận xét, động viên trẻ.
IV. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC
- Góc HĐVĐV: Xếp lớp học; chọn hình tròn – vuông có màu xanh, đỏ, vàng
 - Góc thao tác vai: Bán hàng đồ dùng học tập; đồ ăn, đồ uống.
- Góc vận động: Tung bắt bóng, kéo xe ô tô.
- Góc Nghệ thuật: Nặn phấn, vẽ bảng; Hát kết hợp nhạc cụ.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
1. Dạy trẻ cách xử lí khi bị người lạ chạm, sờ vào cơ thể.
1.1. Mục đích –yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết hành vi xâm hại.
- Trẻ biết cách xử lí khi bị người khác chạm / sở vào cơ thể mình. 
- Trẻ yêu quý, biết giữ gìn, bảo vệ cơ thể mình.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhận biết hành vi xâm hại khi bị người khác chạm
1.2. Chuẩn bị:
- Tranh bạn trai, bạn gái bị người lạ chạm / sở vào cơ thể 
- Lô tô / hình ảnh những người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em, cô giáo...) và người lạ.
1.3. Tiến hành:
- Cùng thảo luận: "Ai được phép chạm / sờ vào cơ thể con?”
+ Các con đã bao giờ bị người khác chạm vào cơ thể minh chưa?
+ Đó là ai? Chạm vào khi nào?
+ Người lạ có được chạm vào không?
- Giáo viên khái quát lại.
=> Chỉ có cha mẹ, ông bà, anh chị em ruột là những người thân thiết có thể chạm vào một số bộ phận trên cơ thể con, trừ khu vực đồ lót người lạ tuyệt đối không được chạm vào cơ thể con trừ trường hợp bác sĩ khám / chữa bệnh cho con nhưng phải có cha mẹ con ở đó.
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc, quần áo gọn gàng
- Kiểm tra đồ dùng cá nhân. Trả trẻ đúng giờ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
 
Thứ sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG
- Cô đón trẻ:  Cô đón trẻ, cất đồ dùng của trẻ vào đúng nơi quy đinh. Khích lệ trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh.
- Trò chuyện với trẻ về lớp mẫu giáo: Tên cô giáo; các khu vực trong lớp...; đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem các hình ảnh về lớp mẫu giáo, đồ dùng học tập của lớp mẫu giáo. 
- Cho trẻ xem video về lớp mẫu giáo; đồ dùng học tập, một số hoạt động của lớp mẫu giáo. 
- Giáo dục trẻ: 
+ Mỗi ngày qua đi chúng mình lại lớn khôn thêm một chút, sang năm các con sẽ được lên lớp mẫu giáo học, tham gia nhiều hoạt động thú vị. Các con phải ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà bố mẹ, thầy cô, và vui chơi đoàn kết với các bạn.
+ Bỏ giác đúng nơi quy định
- Cho trẻ chơi đồ chơi.
- Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ
* TDS: Tập với khối gỗ.
- Khởi động: Đi các kiểu theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập bài “ Tập với khối gỗ”
+ ĐT 1: Tay: đưa khối gỗ lên cao.
 + ĐT2: Lưng bụng: ngồi duỗi chân đặt khối gỗ lần lượt sang hai bên.
 + ĐT3: Chân: ngồi bỏ khối gỗ xuống, lấy khối gỗ lên.
Mỗi động tác cô cháu cùng tập 2-3 lần.
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng trên nền nhạc 
II. HOẠT ĐỘNG CHƠI - TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH 
Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH-TM
     Đề tài: HĐVĐV “Xếp ngôi nhà” (lớp học)
1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến thức: 
- Trẻ tập trung chú ý nghe và xem cô làm, biết xếp hình ngôi nhà ( lớp học)
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ tập trung chú ý nghe và xem cô xếp ngôi nhà
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ biết lấy 2 khối gỗ hình vuông xếp chồng lên nhau, sau đó lấy khố gỗ hình tam giác xếp chồng lên khối gỗ hình vuông để tạo thành ngôi nhà 2 tầng. (Lớp học)
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết lấy 2 khối gỗ hình vuông xếp chồng lên nhau
1.3. Thái độ: 
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn biết giữ gìn sản phẩm, không lấy gỗ ném nhau.
* Đối với trẻ khuyết tật: Giáo dục trẻ ngoan ngoãn biết giữ gìn sản phẩm
2. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của cô
- Ngôi nhà mẫu, Bảng, gỗ của cô.
* Đồ dùng của trẻ 
- Mỗi trẻ 1 bảng.
- Mỗi trẻ 1 rổ đựng đủ số gỗ để xếp ngôi nhà. (Chuẩn bị dự số gỗ để trẻ có thể xếp thêm)
3. Hướng dẫn 
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	Hoạt động của trẻ KT

	1. Ổn định tổ chưc: Gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về lớp học mới sau kì nghỉ hè.
2. Nội dung: Xếp hình lớp học bằng khối gỗ. 
a. HĐ1: Cho trẻ quan sát mẫu, quan sát cô làm mẫu.
*Cô cho trẻ quan sát ngôi nhà mẫu: đàm thoại phân tích, phần than là 2 khối gỗ hình vuông, phần mái được xếp bằng khối gỗ hình tam giác xếp chồng lên.
+Lần 1: Không phân tích.
+Lần 2: Phân tích: Cho trẻ xem khi làm kết hợp phân tích: Cô xếp khối gỗ hình vuông xuống trước, sau đó xếp chồng 1 khối vuông lên. Cuối cùng cô lấy khối gỗ hình tam giác xếp chồng lên khối gỗ hình vuông vừa xếp để tạo thành ngôi nhà 2 tầng (Lớp học)
Cô đặt câu hỏi:
Cô đang làm gì?
Xếp phần nào?
b.HĐ2: Cho trẻ thực hiện:
- Cô đi đến từng trẻ quan sát và hướng dẫn những cháu còn lúng túng, nhắc trẻ xếp chồng khít các khối gỗ để tạo thành ngôi nhà.
Cháu đang làm gì?
Xếp ngôi nhà như thế nào?
- Cô nhận xét sản phẩm: tuyên dương cháu khác động viên cháu yếu hơn.
3.Kết thúc: 
- Hát cháu đi mẫu giáo và đi ra ngoài 
	- Trẻ chú ý lắng nghe cô nói và trả lời câu hỏi.




- Chú ý quan sát.



- Vào chỗ ngồi và chú ý xem cô   







- Xếp ngôi nhà
- Phần thân, mái
- Trẻ thực hiện




- Xếp ngôi nhà
- Bằng khối gỗ
-Trẻ mang sp lên nghecô nhận xét
- Trẻ hát và đi ra ngoài
	- Trẻ chú ý lắng nghe cô nói và trả lời câu hỏi.




- Chú ý quan sát.



- Vào chỗ ngồi và chú ý xem cô   







- Xếp ngôi nhà
- Phần thân, mái
- Trẻ thực hiện




- Xếp ngôi nhà
- Bằng khối gỗ
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và đi ra ngoài 


II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 1. HĐCCĐ: Quan sát: Lớp 4T
1.1. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên lớp 4T và tên cô giáo; đặc điểm nổi bật của lớp.
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi. 
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn chơi, không xô đẩy, tranh dành đồ chơi của nhau.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ nhớ tên lớp 4T và tên cô giáo; đặc điểm nổi bật của lớp.
1.2. Chuẩn bị 
- Sân bãi cho trẻ quan sát, lớp 4 tuổi cho trẻ quan sát. 
- Khu cát nước: Bình tưới cây; bộ câu cá; xe kéo cát, xẻng…
1.3. Hướng dẫn
* Quan sát: Lớp 4T 
-  Cô kiểm tra sức khoẻ, quần áo, giầy dép, sĩ số cho trẻ hát bài “Bé đi mẫu giáo” ra sân quan sát.
- Cô cho trẻ đứng xung quanh cô đặt câu hỏi gợi mở:
- Đố các con đây là lớp mấy tuổi?
- Đúng rồi đây là lớp 4 tuổi sau khi học xong lớp 3 tuổi thì chúng mình sẽ lên lớp 4 tuổi đấy các con có thích không?
Nếu trẻ nói sai cô giới thiệu: tên lớp, và tên cô giáo của lớp 4 tuổi (khi giới thiệu cho trẻ phát âm cùng).
- Cô đặt câu hỏi với cá nhân: Đây là lơp mấy tuổi? Lớp 4 tuổi có cô gì đây?
+ Các anh chị lớp 4 tuổi đang làm gì? 
+ Cô giáo tên gì? Chúng mình có thích hoc lớp 4 tuổi không?
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, lễ phép tích cực tham gia các hoạt động.
* Trò chơi vận động: Bóng tròn to.
- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô và trẻ cầm tay nhau đứng thành vòng tròn, vừa hát bài bóng tròn to vừa làm động tác theo cô: “Tròn tròn to” – Đứng rộng ra; “Bóng xì xì hơi” – Đứng gọn lại;  “Bóng nổ đoàng” – Buông tay nhau, vòng tay rộng ra và bật nhảy.
- Cô cho trẻ chơi trò chơi 2-3 lần. Hỏi trẻ tên trò chơi?
* Chơi tự do: Cô cho trẻ chơi tự do ở khu cát nước.
- Cô dẫn trẻ đi giới thiệu hướng dẫn cách chơi, để trẻ tự chọn trò chơi và tự chơi. 
- Quá trình trẻ chơi cô quan sát và đàm thoại với trẻ
- Nhận xét, động viên trẻ.
III. CHƠI HOẠT ĐỘNG GÓC 
- Góc HĐVĐV: Xếp lớp học; chọn hình tròn – vuông có màu xanh, đỏ, vàng 
- Góc thao tác vai: Bán hàng đồ dùng học tập; đồ ăn, đồ uống.
- Góc vận động: Tung bắt bóng, kéo xe ô tô.
- Góc Nghệ thuật: Nặn phấn, vẽ bảng; Hát kết hợp nhạc cụ.
V. HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP BUỔI CHIỀU
[bookmark: _Hlk133509040]1. Làm quen với toán: Nhận biết một và nhiều.
* Mục đích yêu cầu
- Giúp trẻ nhận ra một và nhiều 
- Trẻ chỉ và sách và nói bình nước có một con cá, nhiều con cá; một con thỏ, nhiều con thỏ.
- Giữ gìn vở, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân
* Đối với trẻ khuyết tật: Giúp trẻ nhận ra một và nhiều
* Chuẩn bị:  Tranh mẫu của cô, vở toán đủ cho số trẻ
* Tiến hành
a. Ổn định, gây hứng thú
-  Cô cho trẻ hát bài: “Bé lên mẫu giáo”
b. Nội dung:  Một và nhiều
- Quan sát tranh
+ Mùa hè đến những chú cá đang bơi tung tăng tắm mát? Những chú thỏ thì đang rổ đang ăn cà rốt.
- Cô làm mẫu:
+ Cô tô màu vào tranh một con vật, khoanh vào tranh nhiều con vật. 
+ Tranh nào có một con cá, một con thỏ? Sẽ tô màu.
+ Tranh nào có nhiều con cá, một con thỏ? Sẽ khoanh vào.
- Cho trẻ mở vở và thực hiện
- Bây giờ các con hãy khoanh tròn vào tranh có nhiều con vật, tô màu tranh có mọt con vật nhé.
- Khi trẻ thực hiện cô quan sát và hứng dẫn trẻ
2. Vệ sinh, trả trẻ
- Vệ sinh trẻ sạch sẽ; Đầu tóc, quần áo gọn gang. Kiểm tra đồ dùng cá nhân.
- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:

